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1 TB 73 24/05/2004

Công ty cổ phần 
đầu tư phát triển 
thương mại Phú 

Bình

Sản xuất cơ khí xây 
dựng, kinh doanh 

VLXD, dịch vụ ăn uống

CCN phía Tây 
đường Ngô 

Quyền, thành 
phố Hải Dương

Sản xuất cơ khí 
xây dựng, kinh 

doanh VLXD, dịch 
vụ ăn uống

25.000,0 7.222 24/05/2006 25 năm

đã có quyết định 
xử phạt nhưng 
chưa chấp hành 

nộp phạt

2 4121000494 21/01/2011

Công ty TNHH sản 
xuất và kinh doanh 

thương mại Tân 
Tiến 

Bến bãi kinh doanh than

Bãi ngoài đê hữu 
sông Kinh Môn, 
thị trấn Phú Thái, 

huyện Kim 
Thành

Kinh doanh than 16.366,0 4.585 20 năm

đã có quyết định 
xử phạt nhưng 
chưa chấp hành 

nộp phạt

không cần 
điều chỉnh 

dự án

II

1 2686/QĐ-UBND 06/01/2019
Công ty TNHH Đầu 
tư phát triển HTV

Cơ sở sản xuất khuôn 
mẫu, linh kiện điện tử và 

cho thuê nhà xưởng 

Phía Tây Quốc lộ 
37, xã Hồng 

Hưng, huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải 

Dương.

Đầu tư xây dựng 
Cơ sở sản xuất 

khuôn mẫu, linh 
kiện điện tử và cho 

thuê nhà xưởng

49.462 9.609,0 m2 24 tháng 30 năm

Đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 
phạt nhưng chưa 

nộp lại hồ sơ về sở

2 41022000062 27/08/2008
Công ty xi măng 
Phúc Sơn (FDI)

Dự án nhà máy sản xuất 
xi măng

Phú Thứ, thị xã 
Kinh Môn và 

Kim Thành tỉnh 
Hải Dương

Sản xuất xi măng 6.095.000,0

Kim Thành: 
22.700;

Kinh Môn: 
688.845

Dự án mở rộng: 
6 tháng kể từ 

ngày cấp 
GCNĐT điều 

chỉnh 
(16/11/2010)

50 năm

 - Đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 

phạt
- Nhà đầu tư đang 
hoàn thiện thủ tục 
bảo đảm thực hiện 
dự án và bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ 
theo ý kiến Liên 

ngành

x

3 2444 17/07/2019
Công ty cổ phần 
Hải Dương DEV

Dự án Cơ sở kinh doanh 
đồ gỗ nội thất

 Phường Hiệp 
An, thị xã Kinh 

Môn

Đầu tư xây dựng 
Cơ sở kinh doanh 
đồ gỗ dân dụng và 

kinh doanh gỗ 
nhằm đáp ứng nhu 
cầu của thị trường

5.735,0 3.009 24 tháng 25 năm

 - Đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 

phạt
- Nhà đầu tư đang 
hoàn thiện thủ tục 
bảo đảm thực hiện 
dự án và bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ 
theo ý kiến Liên 

ngành

x

4 1148/QĐ-UBND 04/5/2020 
Công ty TNHH Đầu 
tư và Phát triển Tân 

Huy Hoàng 

Cơ sở sản xuất, gia công 
cơ khí và cho thuê nhà 

xưởng

Thôn Phúc B, xã 
Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm 

Giàng

- Sản xuất, gia 
công kết cấu thép 

450 tấn/năm.
- Cho thuê nhà 

xưởng với diện tích 
3.937 m2.

27.780 8.025 04/5/2022 25 năm

đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 

phạt

không cần 
điều chỉnh 

dự án

Tình hình triển 
khai xử lý

TT Số Quyết định Ngày cấp Chủ đầu tư Tên dự án
Đã nộp 
hồ sơ về 

Sở
Đã có quyết định xử phạt nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (2)

Đã có quyết định xử phạt và hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (14)

Vốn đầu tư 
(Triệu đồng)

Diện tích 

(m2)
Tiến độ

Thời hạn 
thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện dự án

Mục tiêu dự án



5
Công ty TNHH 

nhựa Trung Liên 
Dự án Nhà máy sản xuất 

chai lọ nhựa

Phường Hải Tân, 
thành phố Hải 

Dương 

Sản xuất các loại 
chai, lọ, túi nhựa 
dùng trong các 

ngành y, dược, bảo 
vệ thực vật, thực 
phẩm, giải khát

18.814,0 2.417 2002
50 năm, kể 

từ ngày 
02/7/1999

đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 

phạt, 
đã tổng hợp báo 
cáo UBND  tỉnh 

xem xét chấp thuận 
điều chỉnh

x

6 4121000067 25/01/2014

Công ty TNHH 
MTV đầu tư hạ tầng 

kinh doanh đô thị 
(chuyển đổi từ 

Công ty CP đầu tư 
hạ tầng kinh doanh 

đô thị)

Đầu tư xây dựng công 
trình Turbine - Việt 

Nam

Thôn Quỳnh 
Khê, xã Kim 
Xuyên, huyện 

Kim Thành

Sản xuất turbine 
các loại từ 60-80 

turbine/năm (tương 
đương 

100MW/năm); Sản 
xuất, chế tạo thiết 

bị cơ khí 

816.383 482.362  31/12/2015 50 năm

đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 

phạt, 
đã tổng hợp báo 
cáo UBND  tỉnh 

xem xét chấp thuận 
điều chỉnh

x

7 34/GP-HD  28/7/2003
Công ty TNHH 
Cẩm Thái Hưng 

(fdi)

Dự án hàng nông sản 
của Công ty TNHH 

Cẩm Thái Hưng

Phường  Văn An 
- Chí Linh- Hải 

Dương

Sản xuất hàng 
nông sản, Lâm sản

19.200 3.600
Đã đi vào hoạt 

động
50 năm

đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 
phạt nhưng chưa 

nộp lại hồ sơ về sở

8
4121000725

TB 88
4.8.2014

31/5/2019
Công ty cổ phần 

AUTO Hải Dương
Đại lý ô tô KIA _ 

MAZDA Hải Dương

Đường Nguyễn 
Lương Bằng, 

TPHD

Kinh doanh ô tô 
KIA_MAZDA

37.555,6 3.942 30/6/2020 25 năm

đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 
phạt nhưng chưa 

nộp lại hồ sơ về sở

9
CV số 327 (lần 1);
QĐ số 2969 (lần 4)

07/5/2023;
17/08/2018

Công ty cơ giới và 
xây dựng Hòa Bình 

(TNHH)

Trung tâm dịch vụ ô tô 
và máy nông nghiệp

Phường Tứ 
Minh, thành phố 
Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.

Kinh doanh máy 
nông nghiệp; kinh 
doanh ô tô, phụ 

tùng ô tô; sửa chữa, 
bảo dưỡng ô tô

102.079,0 20.950 12 tháng
Đến ngày 

09/10/2028

đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 
phạt nhưng chưa 

nộp lại hồ sơ về sở

10 246 23/09/2015
Công ty cổ phần 

thép Hòa Phát Hải 
Dương

Khu ký túc xá công 
nghiệp nhân khu liên 

hợp Hòa Phát

Phường Hiệp 
Sơn, thị xã Kinh 

Môn

 Xây dựng Khu ký 
túc xá công nhân 

nhằm phục vụ nhu 
cầu về nhà ở của 

người lao động làm 
việc trong Khu liên 

hợp Hòa Phát 

201.595,4 27.287

Giai đoạn 1 
(2015 - 2017)- 

Giai đoạn 2 
(2017 - 2018)

50 năm

 - Đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 

phạt
- Nhà đầu tư đang 
hoàn thiện thủ tục 
bảo đảm thực hiện 
dự án và bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ 
theo ý kiến Liên 

ngành

x

Giấy phép số 08/GP-HD ngày 
02/7/1999, Giấy phép số 08/GP-

HDĐC1 ngày 11/10/1999, Giấy phép 
số 08/GP-HDĐC1 ngày 11/10/1999, 
Giấy phép số 08/GPĐC1-HD ngày 

19/3/2001; Giấy phép số 08/GPĐC2-
HD ngày 25/9/2022 



11
4121000403;
Quyết định số 

1385/QĐ-UBND

19/05/2010;
29/05/2020  

Công ty TNHH 
Thương mại và Vận 

tải Quyết Tiến

Nhà máy chế tạo khuôn 
mẫu và cơ khí chính xác

Xã Tuấn Hưng, 
huyện Kim 

Thành

Chế tạo khuôn mẫu 
bằng thép; kinh 
doanh sắt thép; 
dịch vụ vận tải 

hàng hoá

79.132,0 16.511  29/5/2021 50 năm

 - Đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 

phạt
- Nhà đầu tư đang 
hoàn thiện thủ tục 
bảo đảm thực hiện 
dự án và bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ 
theo ý kiến Liên 

ngành

x

12
676

TB 189
12/02/2018
21/8/2020

Công ty cổ phần ô 
tô Đô Thành Hải 

Dương

Cơ sở đóng thùng và 
kinh doanh ô tô Đô 

Thành (điều chỉnh lần 
thứ nhất)

Cụm CN Hưng 
Thịnh, xã Hưng 

Thịnh, huyện 
Bình Giang

Sản xuất thùng xe 
ô tô tải, kinh doanh 

ô tô, dịch vụ sửa 
chữa và bảo dưỡng 

ô tô

44.512,0 22.294  31/8/2021 59040

 - Đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 

phạt
- Nhà đầu tư đang 
hoàn thiện thủ tục 
bảo đảm thực hiện 
dự án và bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ 
theo ý kiến Liên 

ngành

x

13 423 23/01/2017
Công ty TNHH 

MTV Young Hoa 
Vina

Nhà máy sản xuất và gia 
công hàng may mặc

Lô CN8, khu B, 
Cụm công 

nghiệp Nhân 
Quyền, xã Nhân 
Quyền, huyện 
Bình Giang

 - Gia công quần 
các loại, quy mô 

620.000 sản phẩm 
/năm; Sản xuất áo 
khoác các loại, quy 

mô 45.000 sản 
phẩm/ năm

40.496,0 11.107,0 24 tháng 25 năm

 - Đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 

phạt
- Nhà đầu tư đang 
hoàn thiện thủ tục 
bảo đảm thực hiện 
dự án và bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ 
theo ý kiến Liên 

ngành

x

14
108/TB-UBND
13/TB-UBND 

131/TB-UBND  

29/7/2004
08/02/2007 
12/6/2020  

Công ty cổ phần 
Đồng Tâm miền 

Bắc 

Khu liên hợp sản xuất 
kinh doanh vật liệu xây 

dựng và trang trí nội 
thất.

Km 43, quốc lộ 
5, xã Cẩm Phúc, 

huyện Cẩm 
Giàng

Sản xuất gạch 
Granite,  ngói màu,  
thiết bị vệ sinh, sản 
xuất sơn nước, bột 

trát tường

920.000 435.901 30/6/2022 50 năm

 - Đã có quyết định 
xử phạt, nhà đầu tư 
đã chấp hành nộp 

phạt
- Nhà đầu tư đang 
hoàn thiện thủ tục 
bảo đảm thực hiện 
dự án và bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ 
theo ý kiến Liên 

ngành

x

III

1 3079 28/10/2016
Công ty TNHH 

Minh Phúc
NHÀ MÁY SẢN 
XUẤT BỘT NHẸ

Thôn Hạ Chiểu, 
thị trấn Minh 

Tân, huyện Kinh 
Môn.  

Mục tiêu dự án: 
Sản xuất bột nhẹ và 

các sản phẩm từ 
vôi.

132.156,00 17.230 24 tháng
25 năm kể 

từ ngày 
28/10/2016

đã gửi giấy mời 
làm việc lần 3 

nhưng nhà đầu tư 
ko có phản hồi

Chưa có quyết định xử phạt (2)



2 041043000003 07/11/2006
Công ty TNHH 

Thực phẩm Tin Tin 
Dự án Công ty TNHH 

Thực phẩm Tin Tin

CCN Hoàng 
Diệu, huyện Gia 

Lộc

Sữa đậu nành: 
6.000 tấn/năm; Sữa 
lạc: 3.000 tấn/năm;  

Nước hoa quả: 
3.000 tấn/năm; 

Nước tinh khiết: 
8.000 tấn/năm;  

Nước uống có ga: 
10.000 tấn/năm.

16.000 15.000

10 tháng kể từ 
ngày doanh 

nghiệp được bàn 
giao đất 

50 năm kể 
từ ngày 

07/11/2006

đã gửi giấy mời 
làm việc lần 3 

nhưng nhà đầu tư 
ko có phản hồi


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-05T13:36:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<sokhdt@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




